Kế hoạch bài dạy năm học 2023 – 2024                                                        Tuần 30    Lớp 2A
_____________________________________________________________________________________
Thứ Hai ngày 8 tháng 4 năm 2024
Hoạt động củng cố Tiếng việt
Luyện Tiếng việt:  Đọc :Chuyện Vua Hùng dạy dân trồng lúa 
( Tiết 1 – Tuần 30 )
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
- Củng cố kĩ năng đọc đúng từ ngữ, biết ngắt, nghỉ sau các dấu câu, đảm bảo đúng tốc độ đọc, đọc bài lưu loát, biết đọc nhấn giọng một số từ ngữ trong bài.
- Hiểu nội dung bài: Hiểu được về nguồn gốc nghề nông quen thuộc. Trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung câu chuyện “chuyện vua Hùng dạy dân trồng lúa”
 + Hình thành các NL chung, phát triển NL ngôn ngữ, Có tinh thần hợp tác và kết nối với bạn bè, có khả năng làm việc nhóm.
 + Hình thành và phát triển năng lực văn học (trí tưởng tượng, sự liên tưởng về các sự vật. sự việc trong tự nhiên.
+ Tự hào về đất nước, con người Việt Nam.
+ ca ngợi phẩm chất cần cù, thông minh, sáng tạo của người Việt Nam.
+ có khả năng nhận biết và bày tỏ tình cảm, cảm xúc của bản thân, có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm.
II. Đồ dùng dạy học
1. Giáo viên: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt…
2. Học sinh: SGK, Vở Luyện tập Tiếng Việt, bút, thước
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+ Giúp học sinh củng cố kiến thức, rèn kĩ năng đọc và hiểu nội dung bài, làm được các bài tập trong vở bài tập.
- Gọi HS đọc bài:  kết hợp trả lời:
- Giáo viên nhận xét 
2.Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:Luyện đọc.
- Gọi 1 HS đọc cả bài .

- GV gọi HS nêu từ khó đọc, câu dài, ngắt nghỉ, nhấn giọng.

- Gv hướng dẫn luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ.
-Luyện đọc từ khó: 
+ Đọc nối tiếp từng đoạn trước lớp.
HD đọc câu khó:

- GV ghi từ chú giải 
- Cho HS đọc chú giải.
- HS đọc trong nhóm 
- Thi đọc giữa các nhóm 

- Gv nhận xét
- Gọi 1HS đọc toàn bài


Hoạt động 2: Tìm hiểu nội dung bài
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2/ 3 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1, 2,3/ 4, 5/3,4 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.

Câu 1: Thức ăn chủ yếu của nhân dân ta thuở xưa là gì?


Câu 2:   Dòng nào liệt kê đúng và đủ những việc Vua Hùng đã làm để giúp người dân thay đổi cuộc sống?
a.Bồi thêm màu mỡ, đi đánh cá, thu lúa hoang, quải hạt kê.
b.Đắp bờ giữ nước, gỡ hạt, gieo mạ, cấy lúa, gieo hạt kê.
c.Hái rau dại, nhặt lúa hoang, đắp bờ giữ nước, gỡ hạt, gieo mạ.

Câu 3: Vua Hùng yêu cầu các công chúa ra bãi tuốt kê về phơi khô và cất đi để làm gì?

Câu 4: Theo em, Vua Hùng là người như thế nào?


d/ Luyện đọc lại 
- Cho 3 nhóm thi đọc toàn bộ câu chuyện 
- GV và cả lớp nhận xét, tuyên dương.
3.Vận dụng - Trải nghiệm
- Gọi 1 HS đọc lại cả bài.
- Gv liên hệ bài học 
- Gv kết luận
 - Dặn hs về đọc bài và chuẩn bị bài sau
	
 - HS thực hiện
- HS lắng nghe










- HS đọc bài: “Chuyện vua Hùng dạy dân tròng lúa”.
-- Luyện đọc từ khó: Đời sau,Khắp bãi,lúa hoang...
- Luyện đọc câu dài: Chợt có con chim/ thảmột bông kê/trên mái tóc/của một cô công chúa//

- Hs theo dõi, chú ý nghe đọc.



- Hs tiếp nối nhau đọc từng đoạn
- HS đọc cá nhân – đồng thanh
- Cả lớp nhận xét, tuyên dương

- HS đoc.
- 3 HS đọc nối tiếp nhau đọc 3 đoạn.
- Một số nhóm đọc thi, các nhóm khác theo dõi, nhận xét

- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài









1 Hs lên chia sẻ.

-HS trả lời
Câu 1:
- thức ăn chủ yếu là thịt thú rừng, các loại rau dại và lúa hoang.

Câu 2 :
· đáp án b








Câu 3 :
- Để mùa xuân mang hạt kê đi quải xuống bãi gieo để mọi người làm theo

Câu 4 :
- Vua Hùng là người quan tâm, lo lắng đến đồi sống của người dân.

-HS luyện đọc lại





-Hs đọc bài
- Hs trả lời


IV: Điều chỉnh sau bài dạy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
_________________________________
Tiếng anh( liên kết)
FINAL TEST 2 
___________________________________
Hoạt động củng cố Tiếng việt
Luyện Tiếng Việt tăng cường:Luyện viết: Chữ hoa A,M ( kiểu 2) 
	I .Yêu cầu cần đạt: Sau bài học, HS có khả năng:
- Biết viết chữ viết hoa A (kiểu 2) cỡ vừa và cỡ nhỏ.
- Viết đúng câu ứng dựng: Anh em bốn bienr cùng chung một nhà.
- Biết viết chữ viết hoa M (kiểu 2) cỡ vừa và cỡ nhỏ.
- Viết đúng câu ứng dựng: Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học.
-Năng lực tự chủ và tự học; năng lực giao tiếp hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực ngôn ngữ.
- Yêu nước: Yêu thiên nhiên
- Nhân ái: Biết chia sẻ, giúp đỡ bạn bè.
- Trách nhiệm: Tự hoàn thành nhiệm vụ học tập và rèn luyện ở trường, lớp.
- Chăm chỉ: Chăm chỉ và trung thực trong học tập và rèn luyện.
II. Đồ dùng dạy học:
1.Giáo viên: - Bài giảng điện tử; SGK, SGV, chữ hoa mẫu.
2.Học sinh: - SGK, Vở ô li, Vở BT Tiếng Việt, vở tập viết…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:


	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
- GV giới thiệu bài: Tập viết chữ hoa A, M và câu ứng dụng.
- GV ghi bảng tên bài.
2. Khám phá
a. Viết chữ hoa A
- GV giới thiệu mẫu chữ viết hoa A (kiểu 2) cỡ vừa  và hướng dẫn HS: 
? Chữ A (kiểu 2) cao mấy ô li và rộng mấy ô li?

? Chữ hoa A (kiểu 2) gồm mấy nét?
[image: ]
- Giới thiệu mẫu chữ hoa A (kiểu 2) cỡ nhỏ, yêu cầu HS phân tích độ cao và độ rộng.
+ GV giới thiệu cách viết trên chữ mẫu.
+ GV viết mẫu. Sau đó cho HS quan sát video tập viết chữ A (kiểu 2) hoa (nếu có).
- GV cho HS tập viết chữ hoa A (kiểu 2) trên bảng con (hoặc nháp).
b) . Viết chữ hoa M
- GV giới thiệu mẫu chữ viết hoa M (kiểu 2) cỡ vừa  và hướng dẫn HS: 
? Chữ M (kiểu 2) cao mấy ô li và rộng mấy ô li?

? Chữ hoa M (kiểu 2) gồm mấy nét?
[image: ]
- Giới thiệu mẫu chữ hoa M (kiểu 2) cỡ nhỏ, yêu cầu HS phân tích độ cao và độ rộng.
+ GV giới thiệu cách viết trên chữ mẫu.
+ GV viết mẫu. Sau đó cho HS quan sát video tập viết chữ M (kiểu 2) hoa (nếu có).
- GV cho HS tập viết chữ hoa M (kiểu 2) trên bảng con (hoặc nháp).
3. Luyện tập
a. Viết câu ứng dụng
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng trong SHS: Anh em bốn biển cùng chung một nhà.
- GV hướng dẫn viết câu ứng dụng:

+ Nêu cách nối chữ viết hoa với chữ viết thường. (nếu HS không trả lời được, GV sẽ nêu).
+ Con hãy nêu độ cao của các con chữ có trong câu ứng dụng?
+ Nêu cách đặt dấu thanh ở các chữ cái. 

+ Khi viết câu ứng dụng, các con chú ý khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng bằng khoảng cách 1 con chữ o.
+ Vị trí đặt dấu chấm ở cuối câu: 
ngay sau chữ cái “a” trong tiếng nhà.
- Cho HS viết vở
- GV theo dõi HS viết bài trong VTV2/T2.
- GV hướng dẫn HS tự nhận xét và nhận xét lẫn nhau. 
b. Viết câu ứng dụng
- GV yêu cầu HS đọc câu ứng dụng trong SHS: Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học.
- Con hiểu Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học nghĩa là gì?
- GV hướng dẫn viết câu ứng dụng:

+ Trong câu ứng dụng chữ nào viết hoa? Vì sao phải viết hoa chữ đó? 
+ Nêu cách nối chữ viết hoa với chữ viết thường. (nếu HS không trả lời được, GV sẽ nêu).
+ Con hãy nêu độ cao của các con chữ có trong câu ứng dụng?



+ Nêu cách đặt dấu thanh ở các chữ cái. 
+ Khi viết câu ứng dụng, các con chú ý khoảng cách giữa các chữ ghi tiếng bằng khoảng cách 1 con chữ o.
+ Vị trí đặt dấu chấm ở cuối câu: 
ngay sau chữ cái “c” trong tiếng học.
- Cho HS viết vở
- GV theo dõi HS viết bài trong VTV2/T2.
- GV hướng dẫn HS tự nhận xét và nhận xét lẫn nhau. 




4.Vận dụng -Trải nghiệm 
- GV cho HS nêu lại ND đã học.
+ Hôm nay, em đã học những nội dung gì?
- GV tóm tắt nội dung chính.
+ Sau khi học xong bài hôm nay, em có cảm nhận hay ý kiến gì không?
- GV tiếp nhận ý kiến.
	
- HS lấy vở TV2/T2.




- HS quan sát chữ viết mẫu.

- Quan sát chữ viết hoa A (kiểu 2) cỡ vừa: 
+ Chữ cỡ vừa cao 5 li, rộng 5 li rưỡi
+ Gồm 2 nét 
Nét 1: Đặt bút ở đường kẻ 6, viết nét cong kín, phần cuối nét lượn vào trong bụng chữ. Đến đường kẻ 4 thì lượn lên một chút rồi dừng bút.
Nét 2: Lia bút lên đường kẻ 6 viết nét ngược phải, dừng bút ở đường kẻ 2.




- Chữ viết hoa A (kiểu 2) cỡ nhỏ cao 2 ô li rưỡi và rộng gần 3 ô li.
- HS quan sát và lắng nghe cách viết chữ hoa A (kiểu 2).
- HS tập viết trên bảng con (hoặc nháp).
- HS góp ý cho nhau theo cặp. 



- HS quan sát chữ viết mẫu.

- Quan sát chữ viết hoa M (kiểu 2) cỡ vừa: 
+ Chữ cỡ vừa cao 5 li, rộng 6 li rưỡi
+ Gồm 3 nét 
Nét 1: nét 1 là nét móc hai đầu trái đều lượn vào trong.
Nét 2: nét móc xuôi trái.
Nét 3: là nét kết hợp của hai nét cơ bản lượn ngang và cong trái nối liền nhau, tạo vòng xoắn nhỏ phía trên
- Chữ viết hoa M (kiểu 2)  cỡ nhỏ cao 2 ô li rưỡi và rộng 3 ô li.
- HS quan sát và lắng nghe cách viết chữ hoa M (kiểu 2).
- HS tập viết trên bảng con (hoặc nháp).
- HS góp ý cho nhau theo cặp. 



- HS đọc câu ứng dụng.
- HS quan sát GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng lớp (hoặc cho HS quan sát cách viết mẫu trên màn hình, nếu có). 
+ Cách nối chữ viết hoa với chữ viết thường. 

+ Chữ F, h, b, g cao 2 li rưỡi. Chữ t cao 1 li rưỡi. Các chữ còn lại cao 1 li.
+ Cách đặt dấu thanh ở các chữ: dấu sắc đặt trên đầu chữ ô (bốn), dấu hỏi đặt trên đầu chữ ê (biển), dấu huyền đặt trên đầu chữ u (cùng), chữ a (nhà).
- HS nêu lại tư thế ngồi viết.
- HS viết chữ viết hoa A(kiểu 2) (chữ cỡ vừa và chữ cỡ nhỏ) và câu ứng dụng vào vở Tập viết 2 tập hai. 
- HS góp ý cho nhau theo cặp. 
- HS đổi vở cho nhau để phát hiện lỗi và góp ý cho nhau theo cặp hoặc nhóm.


- HS đọc câu ứng dụng.

- Muốn biết phải hỏi được hiểu là có rất nhiều điều chúng ta chưa biết, phải hỏi người biết thì ta sẽ biết. Muốn giỏi phải học được hiểu là không ai tự nhiên biết, tự nhiên giỏi. Nếu thường xuyên học hỏi và rèn luyện thì sẽ giỏi.
- HS quan sát GV viết mẫu câu ứng dụng trên bảng lớp (hoặc cho HS quan sát cách viết mẫu trên màn hình, nếu có). 
+ Chữ M (kiểu 2) vì đó là chữ đầu câu.
+ Cách nối chữ viết hoa với chữ viết thường. 
+ Chữ J, b, h, g cao 2 li rưỡi. Chữ p cao 2 li. Chữ t cao 1 li rưỡi. Các chữ còn lại cao 1 li.
+ Cách đặt dấu thanh ở các chữ: dấu sắc đặt trên đầu chữ ô (Muốn), ê (biết), dấu hỏi đặt trên đầu chữ a (phải), o (hỏi), (giỏi).
- Lắng nghe.
- HS nêu lại tư thế ngồi viết.
- HS viết chữ viết hoa M (kiểu 2) (chữ cỡ vừa và chữ cỡ nhỏ) và câu ứng dụng vào vở Tập viết 2 tập hai. 
- HS góp ý cho nhau theo cặp. 
- HS đổi vở cho nhau để phát hiện lỗi và góp ý cho nhau theo cặp hoặc nhóm.

- HS nêu ND đã học.


- HS nêu cảm nhận sau tiết học. 
- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy ( nếu có):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
___________________________________________________________________
Thứ Ba ngày 9 tháng 4 năm 2024
Hoạt động củng cố Toán
Luyện tập: Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000
( TIẾT 1- Tuần 30 )
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
  - Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
- Thực hiện được phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1 000.
- Thực hiện được việc tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng, trừ (theo thứ tự từ trái sang phải) trong phạm vi các số và phép tính đã học.
- Nhận biết được ý nghĩa thực tiễn của phép trừ thông qua tranh ảnh, hình vẽ hoặc tình huống thực tiễn.
- Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải các bài tập có một bước tính (trong phạm vi các số và phép tính đã học) liên quan đến ý nghĩa thực tiễn của phép tính (bài tập về bớt một số đơn vị, bài tập về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị).
- Thực hiện được thao tác tư duy ở mức độ đơn giản. 
- Sử dụng được ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thưởng để biểu đạt các nội dung toán học ở những tình huống đơn giản nhằm phát triển năng lực giao tiếp.
- Chăm chỉ: miệt mài, chú ý lắng nghe, đọc, làm bài tập, vận dụng kiến thức vào
thực tiễn.
- Yêu thích môn học, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
II. Đồ dùng dạy học
1. Giáo viên: SGK, Vở Luyện tập Toán…
2. Học sinh: SGK, Vở Luyện tập Toán, bút, thước
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
- Thực hiện được phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1 000.
- Thực hiện được việc tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng, trừ (theo thứ tự từ trái sang phải) trong phạm vi các số và phép tính đã học.
2.Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 49 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 50 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
Bài 1: Đặt tính rồi tính
893 – 786
547 – 19
350 – 28
735 – 329
-Gv gọi Hs lên bảng làm bài .
-Gv gọi Hs nhận xét 

- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
  Gv chốt cách đạt tính và thực hiện phép tính trừ ( không nhớ) trong phạm vi 1000.
Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm
- GV cho 2 bạn lên thực hiện với hình thức trò chơi: “Ai nhanh, Ai đúng?”
+ 2 học sinh nhóm thực hiện với thời gian các bạn dưới lớp hát bài : “Một con vịt”; nếu kết thúc bài hát, bạn nào nhanh, đúng bạn đó thắng.
a.Chú bọ ngựa bò dọc cành hoa nhài, chú ấy chỉ lấy những chiếc lá ở bên trái của mình. Vậy chú bọ ngựa lấy được hai số là ...... và .........
b.Lấy hiệu hai số tìm được ở câu a rồi cộng với 2000 được kết quả là ........
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- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
  Gv chốt và kết luận.
Bài 3. Bắt đầu chuyến tham hiểm Bắc Cực, đoàn xe của Nanh trắng mang theo 923 con cá khô. Sau một tuần, những con chó trong đoàn ăn hết 504 con cá khô. Hỏi lúc này đoàn xe của Nanh trắng còn lại bao nhiêu con cá khô?
Gv Gọi Hs đọc bài toán.
-Gv hướng dẫn Hs phân tích bài toán
+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?
+ Muốn biết  đoàn xe của Nanh trắng còn lại  bao nhiêu con cá khô ta làm phép tính gì? 
- Yêu cầu 1 học sinh lên bảng chia sẻ kết quả.
- GV nhận xét, tuyên dương và chốt kết quả
Bài 4: Trong phép tính xếp bởi các que tính dưới đây, có một que tính ở kết quả bị sai. Em hãy sắp xếp lại bằng cách viết lại phép tính đúng vào chỗ chấm.
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Phép tính đúng là: ..........................
- Yêu cầu HS làm bài.
- Gọi HS chữa bài.
- Nhận xét.
3. Vận dụng - Trải nghiệm
- Tìm tổng các hàng của mỗi số sau
34, 47,52,45
- GV cho học sinh quan sát, tìm ra bạn viết đúng 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.tuần 2 tiết 1
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe






- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài





- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

-HS làm bài

Bài 1:

	
	893
	
	547
	
	350
	
	735

	-
	786
	-
	19
	-
	28
	-
	329

	
	107
	
	528
	
	322
	
	406








Bài 2:

- HS lắng nghe cách thực hiện
- HS thực hiện làm bài


a.786 và 508
b.786 – 508 = 278
 278 + 2000 = 2278









Bài 3
-Hs đọc bài toán
+Hs trả lời:Đoàn xe của Nanh trắng mang theo 923 con cá khô.Những con chó trong đoàn ăn hết 504 con cá khô.
+Đoàn xe của Nanh trắng còn lại bao nhiêu con cá khô?
- Phép trừ.
- Hs làm bài
-Hs nhận xét
Bài giải
Lúc này đoàn xe của Nanh trắng còn lại số con cá khô là:
923 – 504 = 419 ( con )
Đáp số: 419 con cá khô

Bài 4:
635 – 26 = 609

-HS làm bài
-HS chữa bài

 

-HS nêu
-Lắng nghe


-Lắng nghe


IV: Điều chỉnh sau bài dạy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đạo đức
BÀI 13:Tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở cộng đồng .
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
- Nêu được một số tình huống cần tìm kiếm sự hỗ trợ ở nơi công cộng.
- Nêu được vì sao phải tìm kiếm sự hỗ trợ ở nơi công cộng.
- Thực hiện được việc tìm kiếm sự hỗ trợ ở nơi công cộng.
- Rèn năng lực điều chỉnh hành vi, phát triển bản thân, tìm hiểu và tham gia các hoạt động phù hợp.
- Hình thành kĩ năng tự bảo vệ.
     - Góp phần phát triển năng lực chung: tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, tự giải quyết vấn đề và sáng tạo.
- Góp phần phát triển phẩm chất trách nhiệm (Có ý thức hợp tác nhóm), nhân ái (Hình thành ý thức biết giúp đỡ người khác)
II. Đồ dùng dạy học
1.Giáo viên: Bài giảng điện tử,SGK, VBT…
2.Học sinh: SGK, VBT…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
- Vì sao em cần tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở trường?
- Nhận xét, tuyên dương HS.
2. Khám phá
- GV chia lớp thành các nhóm nhỏ. Trong từng nhóm, HS lần lượt chia sẻ với các bạn:
- Kể về một lần em gặp khó khăn ở nơi công cộng?
- Khi đó em đã làm gì?
- Nhận xét, dẫn dắt vào bài.
*Hoạt động 1: Tìm hiểu những tình huống cần tìm kiêm sự hỗ trợ nơi công cộng.
- GV cho HS quan sát tranh sgk tr.59, tổ chức thảo luận nhóm 4, YC HS kể chuyện theo tranh.
- Mời đại diện nhóm chia sẻ câu chuyện.
- GV hỏi: + Vì sao em cần hỗ trợ trong các tình huống trên?
+ Kể thêm những tình huống cần tìm kiếm sự hỗ trợ khi ở nơi công cộng mà em biết?
- GV chốt: Khi em bị hỏng xe, khi có người lạ đi theo em,…em cần tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người xung quanh
*Hoạt động 2: Tìm hiểu cách tìm kiếm sự hỗ trợ và ý nghĩa của việc tìm kiếm sự hỗ trợ ở nơi công cộng.
- GV cho HS đọc tình huống trong SGK tr. 60, YC thảo luận nhóm đôi: 
+ Khi bị lạc, Hà đã tìm kiếm sự hỗ trợ bằng cách nào?
+ Việc tìm kiếm sự hỗ trợ có ích lợi gì?
- Tổ chức cho HS chia sẻ.
- GV nhận xét, tuyên dương.
3.Luyện tập: Xử lí tình huống
- GV cho HS quan sát tranh sgk/tr.60-61, YC thảo luận nhóm đôi, cách xử lí tình huống đó
- Tổ chức cho HS chia sẻ, đóng vai từng tranh.
- GV chốt câu trả lời.
- Nhận xét, tuyên dương.
4.Vận dụng, trải nghiệm
- GV YC thảo luận nhóm đôi, chia sẻ với bạn về việc em đã làm và sẽ làm để để tìm kiếm sự hỗ trợ nơi công cộng.
- Tổ chức cho HS chia sẻ.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Hôm nay em học bài gì?
- Về nhà hãy vận dụng bài học vào cuộc sống.
- Nhận xét giờ học.
	
- 2-3 HS nêu.



- HS thực hiện.

- HS chia sẻ.





- HS thảo luận nhóm 4 kể chuyện theo tranh.
- 2-3 HS chia sẻ.
- 2-3 HS trả lời.

- HS lắng nghe.










- HS thảo luận theo cặp.

- HS chia sẻ.
- 3-4 HS trả lời.
+ Khi bị lạc, Hà đã tìm kiếm sự hỗ trợ bằng bình tĩnh, quan sát xung quanh, tìm chú bảo vệ và nhờ chú giúp



- HS chia sẻ.

Thông điệp: Tìm người đánh tin cậy
                     Nói điều em mong chờ….

-HS thảo luận nhóm

-HS chia sẻ
-HS nhận xét
-HS lắng nghe


IV: Điều chỉnh sau bài dạy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
_________________________________________
Tự nhiên và Xã hội
Ôn tập về chủ đề Con người và sức khỏe (Tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
- Củng cố kiến thức, kĩ năng đã học về các cơ quan vận động, hô hấp và bài tiết nước tiểu.
- Có ý thức thực hiện được một số việc làm cơ bản để chăm sóc và bảo vệ cơ quan vận động, hô hấp và bài tiết nước tiểu.
- Chia sẻ với những người xung quanh cùng thực hiện.
- Thông qua các hoạt động học, HS phát triển các năng lực sau: Tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; giải quyết vấn đề và sáng tạo; Năng lực nhận thức khoa học; tìm hiểu môi trường TN&XH xung quanh; vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học.
-Thông qua các hoạt động học, BD cho HS các phẩm chất: 
- Yêu nước: Yêu quý con vật 
- Nhân ái: Chia sẻ với những người xung quanh cùng thực hiện việc bảo vệ và chăm sóc các cơ quan của cơ thể con người.
- Trách nhiệm: Có ý thức thực hiện được một số việc làm cơ bản để chăm sóc và bảo vệ cơ quan vận động, hô hấp và bài tiết nước tiểu.
- Chăm chỉ : Chăm chỉ học tập và rèn luyện.
II. Đồ dùng dạy học
1.Giáo viên: Bài giảng điện tử, SGK,VBT…
2.Học sinh: SGK,VBT, vở ghi
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động
- GV cho lớp hát 
2.Luyện tập, thực hành
*Hoạt động 2: Giải quyết tình huống.
- GV cho HS quan sát tranh sgk/tr.103, HDHS nhận diện tình huống: Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Em sẽ nói và làm gì để khuyên người thân bỏ thuốc lá?
- YCHS thảo luận theo cặp giải quyết tình huống.
- GV nhận xét, khen ngợi.
*Tổng kết:
- YC quan sát tranh sgk/tr.103: 
+ Hình vẽ ai?
+ Các bạn đang làm gì?
+ Minh nói gì vớ Hoa?
+ Em có cảm nhận giống Minh không?
- GV nhận xét, tuyên dương.
3.Vận dụng - Trải nghiệm
- Hôm nay em được ôn lại nội dung nào đã học?
- Nhận xét giờ học.
	
- Hát





- 2-3 HS nêu. 




- HS thảo luận sau đó chia sẻ trước lớp.



- HS quan sát, trả lời.







IV: Điều chỉnh sau bài dạy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
___________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 10 tháng 4 năm 2024
Hoạt động củng cố Toán
Luyện tập: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000( Tiết 2 – Tuần 30 )
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
- Giúp học sinh củng cố kiến thức, kĩ năng:
+ Ôn tập, củng cố kiến thức về phép trừ (có nhớ, bổ sung thêm dạng mượn 1 trăm) trong phạm vi 1 000; vận dụng vào giải quyết các bài toán thực tế.
- Thực hiện được việc tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng, trừ (theo thứ tự từ trái sang phải) trong phạm vi các số và phép tính đã học.
- Nhận biết được ý nghĩa thực tiễn của phép trừ thông qua tranh ảnh, hình vẽ hoặc tình huống thực tiễn.
- Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải các bài tập có một bước tính (trong phạm vi các số và phép tính đã học) liên quan đến ý nghĩa thực tiễn của phép tính (bài tập về bớt một số đơn vị, bài tập về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị). 
- Thực hiện được thao tác tư duy ở mức độ đơn giản. 
- Nêu và trả lời được câu hỏi khi lập luận, giải quỵết các bài toán có lời văn nhằm phát triển năng lực giao tiếp.
- Lựa chọn được phép toán để giải quyết được các bài tập có một bưỏc tính nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề.
- Sử dụng được ngôn ngữ toán học kết hợp với ngôn ngữ thông thưởng để biểu đạt các nội dung toán học ở những tình huống đơn giản nhằm phát triển năng lực giao tiếp.
- Chăm chỉ: miệt mài, chú ý lắng nghe, đọc, làm bài tập, vận dụng kiến thức vào
thực tiễn.
- Yêu thích môn học, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
II. Đồ dùng dạy học
1. Giáo viên: Vở luyện tập Toán; các hình ảnh trong SGK
2. Học sinh: Vở luyện tập toán, bút, thước
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
- Thực hiện được phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1 000.
- Thực hiện được việc tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng, trừ (theo thứ tự từ trái sang phải) trong phạm vi các số và phép tính đã học.
2.Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 49 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 50 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
Bài 1: Đặt tính rồi tính
854 – 371
540 – 60
353 – 173
239 - 93
-Gv gọi Hs lên bảng làm bài .
-Gv gọi Hs nhận xét 

- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án.
  Gv chốt cách đạt tính và thực hiện phép tính trừ ( không nhớ) trong phạm vi 1000.
Bài 2. Số:
	Số bị trừ
	957
	380
	1000
	687

	Số trừ
	418
	90
	500
	295

	Hiệu 
	
	
	
	


- GV cho học sinh lên thực hiện cách tìm hiệu khi biết số bị trừ và số trừ và nêu cách làm và làm bài
- GV nhận xét, khen, chốt kiến thức
 Gv chốt cách tìm hiệu .
Bài 3. Một xưởng sản xuất rô-bốt, năm đầu có 735 rô-bốt bị lỗi. Năm thứ hai, nhờ cải tiến kĩ thuật, số rô-bốt bị lỗi giảm đi 291 rô-bốt. Hỏi năm thứ hai có bao nhiêu rô-bốt bị lỗi?
Gv Gọi Hs đọc bài toán.
-Gv hướng dẫn Hs phân tích bài toán
+ Bài toán cho biết gì?

+ Bài toán hỏi gì?
+ Muốn biết  đoàn xe của Nanh trắng còn lại  bao nhiêu con cá khô ta làm phép tính gì? 
- Yêu cầu 1 học sinh lên bảng chia sẻ kết quả.
- GV nhận xét, tuyên dương và chốt kết quả:
Bài 4: viết số thích hợp vào chỗ chấm:
Một quả bóng lăn vào mê cung theo đường nét đứt trong hình. Mỗi lần lăn qua hình chữ nhật, quả bóng được cộng số điểm đúng bằng số trong hình chữ nhật đó. Mỗi lần lăn qua hình tam giác, quả bóng bị trừ số điểm đúng bằng số trong hình tam giác đó.







[image: ]
- Yêu cầu HS làm bài.
- Gọi HS chữa bài.
- Nhận xét.
3.Vận dụng, trải nghiệm
- Tìm hiệu các hàng của mỗi số sau
34, 47,52,45
- GV cho học sinh quan sát, tìm ra bạn viết đúng 
- GV cho HS trả lời và khen HS đã tìm ra câu trả lời nhanh – đúng.
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.tuần 2 tiết 1
- HS nêu lại nội dung ôn luyện tiết toán.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn về nhà xem trước bài.
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe









- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài




- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.

-HS làm bài

Bài 1:

	
	854
	
	540
	
	353
	
	239

	-
	371
	-
	60
	-
	173
	-
	93

	
	483
	
	480
	
	180
	
	146






Bài 2:

	Số bị trừ
	957
	380
	1000
	687

	Số trừ
	418
	90
	500
	295

	Hiệu
	539
	290
	500
	392


- 2 HS  lên bảng làm bài hoặc làm phiếu nhóm
Lớp làm vở, đổi vở soát , nhận xét nêu cách làm



Bài 3:


-Hs đọc bài toán
+Hs trả lời .Năm đầu có 735 rô-bốt bị lỗi. Năm thứ hai, nhờ cải tiến kĩ thuật, số rô-bốt bị lỗi giảm đi 291 rô-bốt
+Năm thứ hai có bao nhiêu rô-bốt bị lỗi?
- Phép trừ
                       Bài giải
Năm thứ hai có số rô-bốt bị lỗi là:
         735 – 291 = 444 (rô-bốt)
                         Đáp số: 444 rô-bốt

Bài 4:                1000
                            800
                            954
                            635





-HS làm bài
-HS chữa bài















-HS nêu


-Lắng nghe


-Lắng nghe


 IV: Điều chỉnh sau bài dạy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
___________________________________________
Tiếng anh LK
Review Unit 9 
___________________________________________
Hoạt động trải nghiệm
Bài 30: Giữ gìn vệ sinh môi trường ( tiết 2 )
 I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
- Tìm hiểu được thực trạng vệ sinh môi trường ở trường học.
- Bước đầu tham gia lao động giữ gìn vệ sinh môi trường xung quanh.
- Thích ứng cảm xúc, thiết kế và tổ chức 1 số hoạt động trải nghiệm
+ HS tìm hiểu được thực trạng vệ sinh môi trường ở trường học từ đó có ý thức giữ gìn môi trường trường học sạch đẹp hơn. 
+ Tự chủ tự học: Tự hoàn thành nhiệm vụ học tập cá nhân. 
+ Giao tiếp và hợp tác: Thái độ tích cực phối hợp nhịp nhàng cùng các thành viên trong tổ.
+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Trả lời các câu hỏi mở rộng, liên hệ/vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống 
- Hình thành và phát triển phẩm chất:
-Nhân ái: Bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương, yêu đất nước.
- Chăm chỉ: HS biết giúp đỡ bạn bè, thầy cô những công việc ở lớp, ở trường.
II. Đồ dùng dạy học
1.Giáo viên: Bài giảng điện tử, SGK ,Thẻ chữ: THÂN THIỆN, VUI VẺ. Bìa màu.
2.Học sinh: Sách giáo khoa,vở ghi.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
Nhảy một điệu nhảy trên nền nhạc vui vui.
GV lựa chọn bài nhảy bất kì, vui nhộn. Ví dụ: Vũ điệu: rửa tay
GV lựa chọn chủ đề: quét sân, lau bàn
GV thống nhất động tác với HS
GV kết luận: Kể cả khi lao động, tổng vệ sinh môi trường, chúng ta cũng có thật nhiều niềm vui.
- GV dẫn dắt, vào bài.
2. Khám phá chủ đề:
*Hoạt động 1: Tìm hiểu về thực trạng vệ sinh môi trường ở trường em.
- GV chia lớp thành 3 nhóm lớn và giao nhiệm vụ, hướng dẫn các bước và thời gian thực hiện
- Thời gian đi quan sát: 10 phút.
- Thời gian điền thông tin vào giấy A0 và thống nhất thông tin: 5-7 phút.
- GV có thể nhờ các bác lao công, bảo vệ hoặc cô giáo trong trường hỗ trợ theo dõi nhóm HS để đảm bảo an toàn.




3. Mở rộng và tổng kết chủ đề:
*Hoạt động 2: Báo cáo kết quả khảo sát
- Các nhóm treo các phiếu khảo sát đã được báo cáo trên giấy A0 lên bảng.
- GV đặt câu hỏi cho từng nhóm theo tình hình cụ thể HS quan sát được:
+ Trong nhà vệ sinh như vậy em thấy đã sạch chưa? Nếu chưa sạch thì cần phải làm gì?
+ Em thấy các bạn đã bỏ rác đúng nơi quy định chưa?..
GV kết luận:  
Cùng đưa ra kết luận về thực trạng vệ sinh môi trường ở trường mình và những biện pháp giữ cho ngô trường luôn sạch sẽ.
4. Cam kết, hành động:
- Hôm nay em học bài gì?
- GV khuyến khích HS về nhà cùng bố mẹ tìm hiểu thực trạng vệ sinh môi trường ở xung quanh nơi mình ở.
- Đề xuất phương án làm sạch môi trường nơi em ở.
	
- HS quan sát, thực hiện theo HD.


- Cả lớp cùng nhảy trên nền nhạc







- 2-3 HS nêu tên chủ đề bài học

- 2-3 HS trả lời.

HS nhận nhiệm vụ
+ Nhóm 1: Khảo sát về nước: 
Đi quanh trường, ghé phòng vệ sinh, bếp hoặc nơi rửa tay chân − những nơi có vòi nước, quan sát và trả lời các câu hỏi trong phiếu khảo sát.
+ Nhóm 2:  Khảo sát về rác: 
Đi quanh trường, đếm số thùng rác và trả lời các câu hỏi trong phiếu khảo sát.
+ Nhóm 3:  Khảo sát về bụi: 
Đi quanh trường, quan sát và trả lời câu hỏi trong phiếu khảo sát.

- HS về lớp
- Ổn định nhanh

- Treo phiếu khảo sát lên bảng
- Các nhóm lần lượt báo cáo






- Một số HS trả lời câu hỏi của GV









-2 HS trả lời.

- HS lắng nghe.



IV: Điều chỉnh sau bài dạy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
__________________________________________________________________
Thứ Năm ngày 11 tháng 4 năm 2024
Hoạt động củng cố Tiếng việt 
Luyện Tiếng việt: Mở rộng vốn từ về nghề nghiệp ( Tiết 2 – Tuần 30 )
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
-  Phát triển vốn từ ngữ chỉ sự vật và từ ngữ chỉ hoạt động. 
-  Phát triển kĩ năng đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết được vấn đề với các dạng bài tập Tiếng Việt.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: giao tiếp với thầy cô, bạn bè trong các hoạt động học tập.
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: Phát triển kĩ năng nói, viết lời cảm ơn
- Biết trình bày ý kiến cá nhân, có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. Đồ dùng dạy học
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt…
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động
- GV tổ chức cho Hs hát
 - Gv hỏi:Sáng nay các em học tiết luyện tập có nội dung gì?
- Yêu cầu hs mở vở luyện tập tiếng việt 
- GV nêu mục tiêu bài 1 – 3 và hướng dẫn HS làm bài.
2.Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:Luyện tập
- GV củng cố về từ chỉ người, từ chỉ sự vật và đặt câu với các từ đó
+ Gọi 2 HS nêu lại
+ HD HS nhận xét
+ GV hướng dẫn HS viết bài vào vở 
Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2/4,5 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1,2,3,4,/ 41,42Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.
Bài 1:
[image: ]
a. Từ ngữ chỉ sự vật
Mẫu: ruộng,.....................................
b. Từ ngữ chỉ hoạt động
Mẫu: cày ruộng,.................................
 Bài 2:Nối từ nhữ ở cột A với từ ngữ ở cột B để tạo câu
[image: ]

Bài 3:Dựa vào kết quả của bài tập 1,2 ,viết 2 câu hỏi và 2 câu trả lời theo mẫu:
M: Những người nông dân cày ruộng để làm gì?
-Những người nông dân cày ruộng để chuẩn bị vụ mùa
3.Vận dụng - Trải nghiệm
- Nêu quy tắc đặt câu giới thiệu và nêu ví dụ
- Gọi HS NX
- GV Chốt
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.
- HS nêu lại nội dung phần ôn luyện,
- Nhận xét giờ học.
- Về ôn lại bài.
	

- HS trả lời


- HS lắng nghe
- HS nghe.

- HS nối tiếp nêu lại nội dung đã học.
- Học sinh làm việc cá nhân: lấy ví dụ
-HS viết bài vào vở luyện tập Tiếng Việt






- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài







-1 Hs lên chia sẻ.

Bài 1:

a. Từ ngữ chỉ sự vật
Ruộng, trâu, lúa, rổ, cuốc, máy xát gạo,....
b. Từ ngữ chỉ hoạt động
Cày ruộng, gieo mạ, cấy lúa, gặt lúa, phơi thóc, xát gạo,....






Bài 2:
[image: ]

Bài 3:
- Người nông dân cấy lúa để làm gì?
Người nông dân cấy lúa để lấy thóc.
- Người nông dân gặt lúa để làm gì?
Người nông dân gặt lúa để xuất khẩu.


- HS nêu

- HS chia sẻ.

-HS nêu
-Lắng nghe
-Lắng nghe


IV: Điều chỉnh sau bài dạy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
_____________________________________
Hoạt động củng cố Toán 
Luyện tập: Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000 ( Tiết 3 – Tuần 30 )
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
- Ôn tập, củng cố kiến thức về phép trừ (có nhớ, bổ sung thêm dạng mượn 1 trăm) trong phạm vi 1 000; vận dụng vào giải quyết các bài toán thực tế.
- Thực hiện được việc tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng, trừ (theo thứ tự từ trái sang phải) trong phạm vi các số và phép tính đã học.
- Nhận biết được ý nghĩa thực tiễn của phép trừ thông qua tranh ảnh, hình vẽ hoặc tình huống thực tiễn.
- Giải quyết được một số vấn đề gắn với việc giải các bài tập có một bước tính (trong phạm vi các số và phép tính đã học) liên quan đến ý nghĩa thực tiễn của phép tính (bài tập về bớt một số đơn vị, bài tập về nhiều hơn, ít hơn một số đơn vị). 
- Thực hiện được thao tác tư duy ở mức độ đơn giản. 
- Nêu và trả lời được câu hỏi khi lập luận, giải quỵết các bài toán có lời văn nhằm phát triển năng lực giao tiếp.
- Chăm chỉ: miệt mài, chú ý lắng nghe, đọc, làm bài tập, vận dụng kiến thức vào
thực tiễn.
- Yêu thích môn học, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
II. Đồ dùng dạy học
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Toán,bảng phụ…
2. Học sinh: Vở Luyện tập Toán,vở ghi hoạt động củng cố…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
- Thực hiện được phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1 000.
- Thực hiện được việc tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng, trừ (theo thứ tự từ trái sang phải) trong phạm vi các số và phép tính đã học.
2.Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:  GV giao BT cho HS làm bài.
- Gv lệnh: HS chưa đạt chuẩn làm bài 1, 2/ 51 Vở luyện tập Toán.  
- Gv lệnh: HS đạt chuẩn làm bài 1, 2, 3, 4/ 52 Vở luyện tập Toán.  
- GV cho Hs làm bài trong vòng 15 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài và gọi Hs đã được cô chấm chữa lên làm bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau.
Hoạt động 2: Chữa bài:
- GV gọi HS chữa lần lượt các bài:
2. Bài tập
Bài 1: Số:
-Cho HS quan sát  và nêu cách tính hiệu và tính tổng.
[image: ]- GV cho học sinh nối tiếp nêu câu trả lời
- GV nhận xét bài làm trên bảng, khen học sinh thực hiện tốt.
 Gv chốt cách tính tổng và hiệu.
Bài 2. Viết số thích hợp vào chỗ chấm
-Yêu cầu Hs điền các số còn thiếu vào ô trống.
- Hs làm bài và nêu kết quả.
[image: ]
- Cho học sinh nhận xét
- GV nhận xét, khen học sinh nhanh – đúng và chốt đáp án
Bài 3. Nối theo mẫu:

[image: ]
Bài 4: Sau khi kiện trời, cóc và các bạn về nhà. Ngày đầu tiên, các bạn đi thuyền trên đoạn sông dài 170km. Ngày thứ hai, các bạn đi xe ngựa trên đoạn đường bộ. Biết cả hai ngày cóc và các bạn đi được 515 km. Hỏi ngày thứ hai, cóc và các bạn đi đoạn đường bộ dài bao nhiêu ki-lô-mét?
Gv Gọi Hs đọc bài toán.
-Gv hướng dẫn Hs phân tích bài toán
+ Bài toán cho biết gì?
+ Bài toán hỏi gì?
+ Muốn biết  ta làm phép tính gì? 
- Yêu cầu 1 học sinh lên bảng chia sẻ kết quả.
- GV nhận xét, tuyên dương và chốt kết quả


3. Vận dụng - Trải nghiệm
- GV nhận xét giờ học. 
- GV dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài sau.tiết 1 tuần 31
	

- HS thực hiện
- HS lắng nghe





- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài



- HS cùng bàn đổi vở kiểm tra bài.



-Hs quan sát và trả lời
a.   619 + 231 = .850
  850 – 70 = 780 
b.   619 – 70 = 549
  549 + 231 =  780


- HS nối tiếp trả lời
- Học sinh nhận xét chữa bài
-HS nêu kết quả



Bài 2:
[image: ]5
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Bài 3:

· HS nêu kết quả
[image: ]
Bài 4: 
-Ngày đầu tiên, các bạn đi thuyền trên đoạn sông dài 170km. Ngày thứ hai, các bạn đi xe ngựa trên đoạn đường bộ. Biết cả hai ngày cóc và các bạn đi được 515 km.
+ Ngày thứ hai, cóc và các bạn đi đoạn đường bộ dài bao nhiêu ki-lô-mét?
...Phép tính trừ

-Hs làm bài và chia sẻ kết quả

Bài giải
Ngày thứ hai cóc và các bạn đi đoạn đường bộ dài số ki-lô-mét là:
515 – 170 = 345(km)
Đáp số: 345km

-HS nêu
-Lắng nghe


IV: Điều chỉnh sau bài dạy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
                             ______________________________________
Giáo dục thể chất
Động tác tung và bắt bóng bằng hai tay ( tiết 2 )
___________________________________________________________________
Thứ Sáu ngày 12 tháng 4 năm 2024
Hoạt động củng cố Tiếng việt 
Luyện Tiếng việt: Viết lời cảm ơn các chú bộ đội hải quân ( Tiết 3 – Tuần 30 )
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
-  Biết dùng âm r, d, gi. Phân biệt được âm s, x
-  Phát triển kĩ năng viết câu nêu hoạt động.
- Phát triển kĩ năng viết đoạn văn cảm ơn.
- Giúp hình thành và phát triển năng lực văn học: Phát triển kĩ năng nói, viết lời cảm ơn
- Biết trình bày ý kiến cá nhân, có tinh thần hợp tác trong làm việc nhóm.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong các hoạt động học tập để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc
II. Đồ dùng dạy học
1. Giáo viên: Vở Luyện tập Tiếng Việt; bảng phụ…
2. Học sinh: Vở Luyện tập Tiếng Việt,vở ghi hoạt động củng cố…
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động 
- GV tổ chức cho Hs hát
- GV dẫn dắt vào bài mới
- Gv nêu yêu cầu cần đạt của tiết học: 
+Vận dụng viết được câu nói lời cảm ơn cô bác nông dân lao động vất vả làm ra hạt gạo nuôi sống con người.
+ Củng cố kĩ năng phân biệt s/tx khi viết chính tả.
2.Luyện tập, thực hành.
Hoạt động 1:Luyện tập
- GV củng cố về phân biệt chính tả ch/tr, viết đoạn đối thoại giới thiệu bản thân
+ Gọi 2 HS nêu lại
+ HD HS nhận xét
+ GV hướng dẫn HS viết bài vào vở 
Hoạt động 2: HDHS làm bài tập
- GV giao bài tập HS làm bài.
- GV lệnh HS chưa đạt chuẩn làm bài tập 1,2,4/5,6Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV lệnh HS đạt chuẩn làm bài tập 1,2, 3,4/ 5,6 Vở Luyện tập Tiếng Việt. 
- GV cho Hs làm bài trong vòng 7 phút. 
- Gv quan sát, giúp đỡ, nhắc nhở tư thế ngồi học cho Hs; chấm chữa bài.
- HS làm xong bài GV cho HS đổi vở kiểm tra bài cho nhau
Hoạt động 3: Chữa bài
- Gv Gọi 1 Hs lên điều hành phần chia sẻ trước lớp.
Bài 1:Điền r,hay d/gi
[image: ]

 - GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết 
quy tắc viết d,r,d,gi.
Bài 2:Điền S hoặc x
[image: ]
- GV gọi 1 hs nêu yêu cầu.
- GV cho HS đọc kết quả.
- GV nhận xét, chốt kết quả.
- HS đọc lại bài viết 
quy tắc viết s,x.
Bài 3:Viết câu nêu hoạt động dưới tranh
[image: ]

Bài 4:Viết lời cảm ơn cô bác nông dân đã vất vả làm ra hạt gạo nuôi sống con người

[image: ]
[image: ]
3.Vận dụng - Trải nghiệm
- Nói lại ước mơ của mình
- Nói về Dự định trong thời gian tới mình sẽ học tập như thế nào? Cần hỗ trợ gì? để đạt ước mơ đó.
- GV nhận xét, bổ sung, tuyên dương HS.
- Nhận xét giờ học.
- Dặn chuẩn bị bài sau.Ôn tập tuần 31
	
- HS thực hiện
- HS lắng nghe



 

- HS nghe.

- HS nối tiếp nêu lại nội dung đã học.
- Học sinh làm việc cá nhân: lấy ví dụ
-HS viết bài vào vở luyện tập Tiếng Việt



- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
- HS đánh dấu bài tập cần làm  vào vở.
-Hs làm bài





-1 Hs lên chia sẻ.


Bài 1:
Đọc bài viết vở
-Hs nối tiếp trình bày kết quả:
Điền: dòng ,  rộn ,  dọc , gió, rất, ru
- HS đọc lại bài vừa hoàn thành










Bài 2:





Điền: xinh , xa, sình, sợi
- HS đọc lại bài vừa hoàn thành




Bài 3:
-Người nông dân đang gánh lúa về.
- Người nông dân đang gặt lúa.
-Người nông dân đang làm đất

Bài 4:
Mẫu:
      Cháu xin chào các cô, các bác nông dân. Cháu là Nguyễn Lan Anh học sinh lớp 2D trường Tiểu học Phượng Cách. Cháu rất khâm phục mọi người đã vất vả để làm ra những hạt thóc quý giá để nuôi sống con người. Cháu xin chúc các cô bác nông dân có thật nhiều sức khỏe và mùa màng luôn tươi tốt ạ.
- HS thực hiện, nối tiếp chia sẻ












- HS chia sẻ.


IV: Điều chỉnh sau bài dạy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
________________________________
Đọc sách thư viện
Tên truyện: Sự tích cây khế
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
- Qua câu chuyện kể HS sẽ hiểu biết hơn về cuộc sống.
- Biết thế giới thực vật xung quanh cuộc sống. Yêu thương người có tấm lòng thủy chung, biết trân trọng tình cảm với mọi người trong cuộc sống.
- HS ham mê đọc sách.
II. Đồ dùng dạy học:
- 2 quyển truyện khổ tranh to, dán giấy che tê truyện.
- Sắp xếp chỗ ngồi dễ qua sát.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Mở đầu:
- Cho học sinh xem tranh bìa và hỏi?
+ Quan sát tranh em thấy gì?
+ Dựa vào hình ảnh minh họa trong tranh em đoán xem hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc câu chuyện gì?
- GV giới thiệu tên truyện.
	- Quan sát và nêu hs khác bổ sung
+ Đoán  và nêu tên truyện.
- Lắng nghe, nhắc lại


	2. Khám phá:
- GV vừa cho xem tranh và nêu câu hỏi cho hs phỏng đoán nội dung tiếp theo:
+ Chàng trai trẻ đi đâu?
+ Khi người vợ mất, chàng tra sẽ làm gì?
Kết thúc sẽ như thế nào?
	+ Tham gia trả lời câu hỏi

	3.Luyện tập – Thực hành:
- Giáo viên đặt câu hỏi, gọi hs trả lời
+ Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
+ Cuộc hành trình ra đi của chàng trai trẻ vất vả như thế nào?
+ Người vợ mất, chàng trai đã làm gì?
+ Câu chuyện khuyên chúng ta làm gì?
* Giáo dục học sinh: Không nên khoe khoang, khoác lác, phải biết tự lượng sức mình.
GV cho học sinh xem hình và nghe kể chuyện trên tivi.
* Hoạt động nhóm:
GV chia lớp thành 5 nhóm:
- Nhóm 1,2: hỏi nhau về nội dung câu chuyện.
- Nhóm 3,4: Vẽ tranh nhân vật hoặc chi tiết em thích nhất, giải thích vì sao?
- Nhóm 5,6: Sắm vai kể lại 1 đoạn.
+ Gv theo dõi gợi ý giúp các nhóm làm việc.
+ Mời các nhóm trình bày, cho học sinh nhận xét.
+ GV nhận xét chung tuyên dương học sinh
4. Vận dụng - Trải nghiệm
- Cho học sinh xem tờ bìa hỏi tranh vẽ gì?
- GV chốt nội dung
- Liên hệ tranh nêu những câu hỏi để thu hút sự tò mò của học sinh về tình tiết trong câu chuyện và giới thiệu các em tìm đọc trong thư viện trường.
- Hẹn tiết đọc thư viện lần sau.
- Dặn học sinh mượn truyện đọc
	











- Hs nghe và theo dõi


- Hs chia nhóm thảo luận











- Quan sát lắng nghe


IV: Điều chỉnh sau bài dạy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
________________________________
Hoạt động trải nghiệm 
Bài 30: Giữ gìn vệ sinh môi trường ( Tiết 3 ) Sinh hoạt lớp
I. Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS có khả năng
  * Sơ kết tuần:
[bookmark: _Hlk52128524] - HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 
- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.
- Giáo dục HS yêu trường, yêu lớp.
 * Hoạt động trải nghiệm: 
- Tạo một hoạt động chung để HS tham gia lao động giữ gìn vệ sinh môi trường ở nhà trường. HS tham gia hoạt động vui vẻ, qua đó giáo dục ý thức trách nhiệm cho mỗi HS trong vấn đề bảo vệ môi trường.
II. Đồ dùng dạy học
GV cùng HS chuẩn bị:
- Các dụng cụ dọn vệ sinh: khăn lau, chổi, xẻng,...
- Các thùng các-tông để làm thùng rác.
- Bút màu, màu vẽ hoặc giấy màu để trang trí thùng rác.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Tổng kết tuần. 
a. Sơ kết tuần 30:
- Từng tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 30.
- GV nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
* Ưu điểm: 
* Tồn tại
b. Phương hướng tuần 31:
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.
- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 
- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh trường, thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn.
2. Hoạt động trải nghiệm.
a. Chia sẻ cảm xúc sau trải nghiệm lần trước.
+Chúng ta làm gì để không có tình trạng nước rò rỉ hoặc ứ đọng? 
+Thùng rác chưa đủ thì chúng ta nên làm gì? 
+Các bạn HS trong trường vẫn vứt rác không đúng nơi quy định thì chúng ta có thể làm gì? 
+Mặt bàn nhiều bụi, tường vẫn còn vết bẩn, chúng ta phải làm gì? 
GV kết luận: Mỗi HS đều có thể góp sức mình để giữ gìn vệ sinh môi trường mà không chỉ trông vào các bác lao công, các cô bác nhân viên vệ sinh môi trường. 
b. Hoạt động nhóm: 
- HDHS thực hành vệ sinh trường, lớp. 
GV đưa ra cho HS hoạt động nhóm theo phương án sau:
Tổ 1, 2: Mỗi tổ trang trí một thùng rác 
Tổ 3,4: Ngày hội “Chiếc khăn ướt
GV theo dõi, cùng làm với HS
- Có thể hỏi HS sau khi cùng nhau làm xong công việc em cảm thấy thế nào?
Kết luận: Mỗi HS đều thấy vui khi cùng các bạn tham gia lao động giữ gìn vệ sinh môi trường để mình được hít thở sâu hơn không sợ bụi, nhìn quanh không thấy rác.
- Khen ngợi, đánh giá.


3. Cam kết hành động.
- Gv nhắc nhở HS luôn biết giữ gìn lớp học sạch sẽ, xây dụng lớp sạch đẹp và thân thiện.
- GV đề nghị HS kể cho bố mẹ nghe về những gì mình đã làm để giữ gìn vệ sinh ở trường, lớp.
	

- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.













- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 31.







 

· HS chia sẻ.
Viết khẩu hiệu, biển hiệu nhắc nhở; lập đội trực nhật kiểm tra các vòi nước trước khi ra về…
· Làm thêm thùng rác

·  Đội tự quản theo dõi,  nhắc nhở và chấm thi đua giữa các lớp

· Nhắc nhở; chuẩn bị giẻ lau; tổ chức mỗi tháng một ngày lau bụi,….

HS nhận nhiệm vụ
Tổ 1, 2: Mỗi tổ trang trí một thùng rác bằng các-tông, viết chữ kêu gọi bỏ rác đúng chỗ (VD: “Hãy cho tôi xin rác!” Hoặc: “Bỏ rác vào trong, chớ để bên ngoài!”)  và chọn đặt ở nơi HS thấy cần thiết.
Tổ 3,4: Ngày hội “Chiếc khăn ướt” -HS các tổ lau kĩ bàn ghế, cửa, các bề mặt trong lớp bằng khăn ướt.

- HS chia sẻ
HS lắng nghe


IV: Điều chỉnh sau bài dạy …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
GV: Đỗ Thị Hà Anh                                                                             Trường Tiểu học Đại Thành
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